
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ 

THÁNG 11/2019, ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số:   10  /QĐ-CTSV ngày   07   tháng   01     năm 2020) 

 

STT Mã HV Họ và Tên Ngày sinh Chuyên ngành 
Số tiền được 

hoàn trả 

1. 16025007 Phạm Ngọc Thọ 13/05/1986 ATTT 3.180.000đ 

2. 16025002 Trần Quang Chung 28/08/1988 ATTT 3.180.000đ 

3. 16025054 Lê Thanh Bình 16/01/1990 ATTT 3.180.000đ 

4. 16025036 Nguyễn Đình Hòa 06/10/1989 KHMT 3.180.000đ 

5. 17025093 Khuất Quang Duy 30/01/1994 KHMT 3.180.000đ 

6. 17025091 Nguyễn Đức Cảnh 15/11/1995 KHMT 3.180.000đ 

7. 15025123 Mai Xuân Vững 20/08/1988 MMT&TTDL 3.180.000đ 

8. 16025022 Đàm Văn Hải 20/04/1989 MMT&TTDL 3.180.000đ 

9. 16025024 Trần Anh Tuấn 15/01/1991 MMT&TTDL 3.180.000đ 

10. 17025077 Đặng Văn Đô 21/02/1995 MMT&TTDL 3.180.000đ 

Ấn định danh sách có 10 học viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ 

THÁNG 12 NĂM 2019, ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số:   10  /QĐ-CTSV ngày   07   tháng   01     năm 2020) 

 

STT Mã HV Họ và Tên Ngày sinh Chuyên 

ngành 

Số tiền được 

hoàn trả 

1. 17025022 Nguyễn Chung Thành Hưng 17/10/1979 HTTT 1.590.000đ 

2. 17025020 Lưu Mạnh Hà 10/05/1980 HTTT 1.590.000đ 

3. 17025036 Nguyễn Văn Thức 04/10/1980 HTTT 1.590.000đ 

4. 15025126 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19/06/1983 HTTT 1.590.000đ 

5. 17025028 Trần Thị Nguyệt 02/11/1984 HTTT 1.590.000đ 

6. 17025032 Đoàn Văn Tâm 19/10/1989 HTTT 1.590.000đ 

7. 15025129 Hà Văn Long 22/01/1993 HTTT 1.590.000đ 

8. 17025031 Đỗ Bá Sơn 23/01/1993 HTTT 1.590.000đ 

9. 17025087 Nguyễn Thị Cẩm Vân 07/11/1995 HTTT 1.590.000đ 

10. 17025086 Phạm Thị Quỳnh Trang 01/12/1995 HTTT 1.590.000đ 

11. 16025061 Nguyễn Đức Hiếu 23/07/1987 KTPM 1.590.000đ 

12. 17025070 Trần Trung Hà 16/06/1995 KTPM 1.590.000đ 

13. 17025132 Mai Thị Phượng 10/06/1994 VL&LKNN 1.590.000đ 

Ấn định danh sách có 13 học viên./. 

         


